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LIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ: MÔ HÌNH BỀN VỮNG CHO CÂY KHOAI TÂY

Vụ đông xuân năm 2023 - 2024, các địa 
phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực 
liên kết với các doanh nghiệp sản xuất khoai tây 
theo chuỗi giá trị. Việc liên kết này giúp ổn định 
đầu ra cho sản phẩm, tránh được tình trạng được 
mùa mất giá, được giá mất mùa và giúp nông dân 
có mức thu nhập tốt và ổn định, yên tâm gắn bó 
hơn với loại cây trồng này.

Mô hình 40 ha của ông Nguyễn Bá Trung xã 
Yên Thường, huyện Gia Lâm cho thấy triển vọng 
của mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ đối với 
cây khoai tây. Ông Trung cho biết: đây là năm 
thứ 3 ông phối hợp với Viện sinh học nông nghiệp 
triển khai mô hình trồng khoai tây vụ đông xuân. 
Vụ đông xuân năm nay, ông sản xuất 40 ha khoai 
tây tại 2 xã Yên Thường (25 ha) và Yên Viên (15 
ha). Vụ này, khoai tây được mùa, với giá bán 
8.300 đồng/kg; năng suất đạt khoảng 18 tấn/ha, 
doanh thu đạt gần 150 triệu đồng/ha. Mô hình 
liên kết với doanh nghiệp có đầu ra ổn định. Sau 
khi thu hoạch bằng máy cơ giới, bà con nông dân 
chỉ việc phân loại và đóng bao để công ty thu 
gom ngay tại bờ.

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Trường, Viện trưởng 
Viện sinh học nông nghiệp - Học viện Nông nghiệp 
Việt Nam cho biết, mô hình liên kết sản xuất, tiêu 
thụ khoai tây tại Gia Lâm là một trong những mô 
hình được triển khai trên cơ sở hợp tác giữa Viện 
với tập đoàn Orion tại Việt Nam. Từ 2007, song 
song với việc nghiên cứu ra nhiều giống khoai 
tây chất lượng cao, năng suất tốt, Viện đã kết 

nối với các hợp tác xã, hộ sản xuất và phát triển 
hơn 900 ha diện tích trồng khoai tây tại Miền Bắc, 
tạo nguồn nguyên liệu cho Orion. Tháng 01/2024, 
Viện sinh học nông nghiệp đã ký kết hợp tác cùng 
tập đoàn Orion phát triển mô hình trồng khoai 
tây. Thông qua sự kiện ký kết này, doanh nghiệp 
mong muốn một lần nữa thể hiện sự thiện chí, gia 
tăng sản lượng khoai tây chất lượng tại Việt Nam 
và góp phần gia tăng thu nhập cho nông dân. 
Thỏa thuận có hiệu lực trong 10 năm với mục 
đích gắn kết hơn trong việc thực hiện các nhiệm 
vụ liên quan đến sản xuất, phát triển, cung cấp 
và kiểm soát chất lượng khoai tây giống và khoai 
tây tươi thông qua hợp tác giữa hai tổ chức. Theo 
ông Trường, khi hợp tác với Orion không chỉ Viện 
có cơ hội phát triển và nghiên cứu ra nhiều giống 
mới phù hợp với chất đất của từng vùng mà còn 
giúp nông dân trồng khoai tây có năng suất cao, 
ổn định đầu ra cho sản phẩm. 

Ông Nguyễn Quang Huy - Trưởng phòng nông 
nghiệp, tập đoàn Orion Việt Nam, đơn vị ký kết 
thu mua sản phẩm cho biết: Khoai tây tươi là 
nguyên liệu chính được Orion sử dụng trong sản 
phẩm bánh snack O’Star và Swing. Nhờ vào chiến 
lược phát triển nguồn nguyên liệu chất lượng tại 
địa phương, Orion đã chinh phục thị trường và trở 
thành một trong những doanh nghiệp sản xuất 
bánh snack khoai tây hàng đầu tại Việt Nam. Năm 
2024, nhà máy của Orion cần khoảng 60.000 tấn 
khoai tây, trong khi ở Việt Nam mới chỉ đáp ứng 
được khoảng 30% tương ứng 20.000 tấn, còn lại 
phải nhập khẩu từ các nước.

Những năm qua, Trung tâm Khuyến nông Hà 
Nội đã đẩy mạnh triển khai các mô hình trình diễn 
các giống cây trồng mới năng suất, chất lượng 
thích ứng với biến đổi khí hậu đã góp phần đẩy 
mạnh đưa giống cây trồng có chất lượng, năng 
suất cao vào sản xuất thay thế các giống cây 
trồng kém hiệu quả tại các địa phương, trong đó 
có mô hình trình diễn khoai tây giống mới năng 
suất chất lượng thích ứng với biến đổi khí hậu. Mô 
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hình lựa chọn các giống khoai tây mới với nhiều 
ưu điểm vượt trội hơn so với các giống khoai tây 
truyền thống. Mô hình cho hiệu quả kinh tế trên 
100 triệu đồng/ha/vụ. Không những thế, trong 
quá trình sản xuất, mô hình sử dụng rơm rạ được 
thu gom phủ vào luống khoai, đã góp phần giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường, ngoài ra, phần thân và 
lá khoai tây sau thu hoạch củ được tận dụng làm 
phân hữu cơ, giúp cải tạo đất.

Việc triển khai trồng khoai tây vụ đông, vụ 
đông xuân trên địa bàn một số huyện của thành 
phố Hà Nội vừa góp phần tăng vụ, tăng thêm diện 
tích gieo trồng, vừa giúp người sản xuất nông 
nghiệp tăng thu nhập. Tuy nhiên, diện tích trồng 
khoai tây tại Hà Nội vẫn còn khiêm tốn, chỉ có hơn 
800 ha trên tổng diện tích gieo trồng gần 29.000 
ha cây vụ đông toàn thành phố. Theo bà Vũ Thị 
Hương - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà 
Nội, nguyên nhân do phải đối mặt với nhiều khó 
khăn như: thiếu nguồn giống chất lượng, đầu ra 
sản phẩm bấp bênh, áp lực sâu bệnh hại trên cây 

khoai tây rất lớn. Những điều này khiến người 
nông dân chưa mặn mà, dẫn đến diện tích trồng 
khoai tây ngày càng thu hẹp. Để giải quyết những 
khó khăn trên, cần có sự liên kết chặt chẽ trong 
việc hình thành vùng nguyên liệu khoai tây gắn 
với chế biến, tiêu thụ. Điều này vừa giúp doanh 
nghiệp chủ động với nguồn nguyên liệu sẵn có, 
vừa hỗ trợ nông dân tiết giảm đáng kể chi phí đầu 
vào, tăng giá trị sản phẩm, yên tâm sản xuất.

Việc liên kết với các doanh nghiệp trong 
sản xuất, tiêu thụ sản phẩm khoai tây ở các địa 
phương sẽ góp phần đẩy mạnh chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, phát triển sản xuất hàng hóa tập 
trung gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị, tăng giá 
trị thu nhập trên 1 đơn vị diện tích. Cùng với đó, 
nhu cầu liên kết sản xuất, thu mua khoai tây phục 
vụ chế biến của các doanh nghiệp còn khá cao. 
Đây là điều kiện thuận lợi để các địa phương trên 
địa bàn thành phố có thể mở rộng diện tích trồng 
khoai tây trong những năm tới./.

Lưu Phượng

LÃNH ĐẠO SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT HÀ NỘI KIỂM TRA SẢN XUẤT LÚA VỤ XUÂN 2024

Đồng chí Nguyễn Mạnh Phương - Phó giám 
đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội cùng đoàn 
công tác của Sở vừa có buổi kiểm tra tình hình sản 
xuất lúa vụ Xuân và thăm mô hình sản xuất nông 
nghiệp trên địa bàn huyện Ứng Hòa.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà Nguyễn 
Văn Định cho biết: Vụ xuân 2024, tổng diện tích 
gieo cấy lúa của huyện Ứng Hoà đạt 8.305,5 ha ( 
trong đó sạ: 700,4 ha; cấy máy: 606 ha; cấy tay: 
6.992,18 ha). Cơ cấu chủ yếu là các giống lúa chất 
lượng cao, trong đó diện tích lúa J02 là 5.925,6 ha 
(chiếm 71,4%). Các mô hình ứng dụng khoa học 

kỹ thuật, cơ giới hoá được huyện khuyến khích, hỗ 
trợ như mô hình Sản xuất lúa Japonica và lúa chất 
lượng cao hàng hóa theo tiêu chuẩn xuất khẩu vụ 
Xuân năm 2024 tại Xã Hòa Phú với quy mô100 ha; 
mô hình gieo sạ bằng máy bay không người lái - 
cơ giớ hoá 100% tại xã Trung Tú với quy mô 50 
ha; mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, lúa thảo 
dược có diện tích 2 ha tại xã Trung Tú của Hợp tác 
xã sản xuất, kinh doanh nông nghiệp Đoàn Kết. 

Để sản xuất vụ xuân thắng lợi, Đồng chí Nguyễn 
Mạnh Phương - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp & 
PTNT đề nghị huyện Ứng Hòa chỉ đạo các phòng, 
ban chuyên môn và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 
huyện tập trung tuyên truyền, khuyến cáo, hướng 
dẫn nông dân các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh 
hại cây trồng, diệt ốc bươu vàng gây hại lúa xuân 
giai đoạn mới cấy; tổ chức đợt diệt chuột đồng loạt 
trên địa bàn toàn huyện. Đôn đốc người dân thực 
hiện các biện pháp kỹ thuật phù hợp, tích cực bảo 
vệ kết quả sản xuất vụ Xuân 2024./.

Lưu Phượng
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THẨM ĐỊNH 02 XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO TẠI HUYỆN THƯỜNG TÍN

TẬP HUẤN NÂNG CAO KỸ NĂNG VIẾT TIN, BÀI, CHỤP ẢNH NĂM 2024

Vừa qua, Đoàn thẩm định nông thôn mới thành 
phố Hà Nội đã thẩm định tại 2 xã: Nguyễn Trãi và 
Hiền Giang (huyện Thường Tín) đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao năm 2023.

Trong giai đoạn 2018 - 2023, xây dựng nông 
thôn mới nâng cao, xã Nguyễn Trãi được thành 
phố Hà Nội, huyện Thường Tín quan tâm và đầu tư 
xây dựng nhiều công trình như: Trường mầm non, 
tiểu học, THCS xã Nguyễn Trãi, đường Quốc lộ 1A 
đi sông Nhuệ, các tuyến đường liên xã, đường nội 
đồng,… Được sự ủng hộ, đồng lòng, tham gia tích 
cực của nhân dân, diện mạo nông thôn mới của xã 
có nhiều đổi mới tích cực. Hiện nay, trên địa bàn 
xã có hơn 40 công ty, doanh nghiệp và hợp tác xã 
sản xuất, kinh doanh hiệu quả, thường xuyên giải 
quyết việc làm cho 98% lao động địa phương. Thu 
nhập bình quân đầu người đạt 68,22 triệu đồng/

người/năm.
Tại Hiền Giang, xã đạt chuẩn nông thôn mới 

năm 2018, tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng 
cao đạt nhiều kết quả: Trạm y tế xã được nâng 
cấp với đầy đủ tiện nghi, trang thiết bị y tế; công 
trình nhà văn hóa được lắp đặt các thiết bị luyện 
tập ngoài trời và điểm truy cập wifi miễn phí phục 
vụ nhân dân. Các tuyến đường trục xã, liên xã 
với chiều dài 5,8km được nhựa hóa, bê tông hóa, 
chiếu sáng theo quy định đạt 100%, đảm bảo sáng 
- xanh - sạch - đẹp. 

Sau khi thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế tại 
cơ sở, Đoàn thẩm định nông thôn mới Hà Nội đã 
thống nhất cả 2 xã: Nguyễn Trãi, Hiền Giang đều 
đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 
năm 2023.

Theo ông Ngọ Văn Ngôn, Phó Chánh Văn 
phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương 
trình xây dựng nông thôn mới thành phố: Huyện 
Thường Tín đang phấn đấu trở thành huyện nông 
thôn mới nâng cao năm 2024, và là một trong 
những huyện sẽ phát triển thành quận của Thủ 
đô trong giai đoạn 2026 - 2030. Do đó, huyện cần 
tiếp tục chỉ đạo các xã nông thôn mới xây dựng 
nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và tiệm cận 
phát triển đô thị./.

Minh Cường

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội vừa tổ chức lớp 

tập huấn nâng cao kỹ năng viết tin, bài và chụp 

ảnh năm 2024. Tham gia lớp tập huấn có 40 học 

viên đến từ các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Nông 

nghiệp & PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

một số huyện trên địa bàn thành phố. 
Trong 3 ngày diễn ra lớp học (từ ngày 11 đến 

ngày 13/3/2024), các học viên được nhà báo Kiều 
Thanh Hùng, nguyên Phó Tổng Giám đốc, Đài Phát 
thanh và Truyền hình Hà Nội truyền đạt, hướng 
dẫn những kỹ năng viết tin, bài; thu thập thông 
tin, cách xác minh về độ tin cậy của nguồn tin 
và những kỹ năng xử lý thông tin để viết tin, bài; 
công thức viết một bản tin; các kiểu tin, các mô 
hình viết tin và khai thác thông tin trên các trang 
mạng xã hội…

Tham gia lớp tập huấn, các học viên còn được 
hướng dẫn cách chuẩn bị, các thao tác kỹ thuật 
chụp ảnh báo chí, chụp ảnh sự kiện hiệu quả. Sau 
nội dung học lý thuyết, các học viên được đi thực 
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KHÔI PHỤC TRỒNG SEN HỒ TÂY ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI

HOÀI ĐỨC: TỔ CHỨC TẬP HUẤN KỸ THUẬT SỬ DỤNG VẮC XIN, TIÊM PHÒNG
CÁC LOẠI VẮC XIN CHO ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM

Trước thực tế diện tích trồng sen đang bị thu 
hẹp, UBND quận Tây Hồ đã mời chuyên gia Viện 
Nghiên cứu rau quả Trung ương và Trung tâm 
Khuyến nông Hà Nội phối hợp thực hiện dự án 
“Xây dựng mô hình mẫu sản xuất sen gắn với phát 
triển du lịch sinh thái theo chuỗi giá trị tại Tây Hồ 
- Hà Nội”. 

Một số hồ được chọn thí điểm trồng sen là Đầu 
Đồng, Thủy Sứ (phường Quảng An) và Ao sen 1, 
Ao sen 2 (phường Nhật Tân). Các hộ dân tham 
gia dự án được hướng dẫn áp dụng tiến bộ kỹ 
thuật trong chọn giống, canh tác, thu hoạch và 

bảo quản; đồng thời xây dựng mô hình sản xuất 
sen chất lượng cao với các sản phẩm: Hoa để ướp 
chè, hoa để trang trí và hạt để làm thực phẩm gắn 
với phát triển du lịch.

Được biết hiện hay quận Tây Hồ có 18 hồ nhỏ 
xung quanh Hồ Tây, trong đó khoảng 20,5 ha diện 
tích mặt nước có thể trồng sen. Năm 2024, quận 
Tây Hồ sẽ thí điểm trồng sen trên 7,5 ha, 13 ha 
còn lại sẽ được triển khai những năm tiếp theo do 
một số hồ đang cải tạo.

Sen Hồ Tây đã được công nhận sở hữu trí tuệ. 
Đây là loại sen đặc biệt, có 100 cánh (hay còn gọi 
là sen Bách Diệp), được trồng ở các hồ nhỏ quanh 
Hồ Tây. Việc khôi phục và mở rộng những hồ sen 
Bách Diệp với hương thơm đặc trưng của sen Hồ 
Tây, góp phần gìn giữ giống sen quý và duy trì 
nghề ướp trà sen truyền thống ở nơi đây; đồng 
thời tạo thêm những cảnh sắc độc đáo từ những 
đầm sen thơm ngát và là điều kiện quan trọng để 
quận Tây Hồ tổ chức thành công lễ hội hoa sen 
trong thời gian tới./.

 Nguyễn Vàn

Để chủ động về lực lượng thực hiện công tác 

phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, 
đặc biệt là công tác tiêm phòng vắc xin. Vừa qua, 
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Hoài Đức 
đã phối hợp với phòng Kinh tế huyện tổ chức hội 
nghị tập huấn kỹ thuật sử dụng vắc xin, kỹ thuật 
tiêm phòng các loại vắc xin phục vụ công tác tiêm 
phòng đợt 1 (vụ Xuân-Hè năm 2024).

Tham dự lớp tập huấn có đại diện Chi cục Chăn 
nuôi, Thuỷ sản và Thú y Hà Nội; đại diện lãnh 
đạo phòng Kinh tế; lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ 
nông nghiệp huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị 
trấn; nhân viên chăn nuôi, thú y và những người 

tế, thực hành thu tập thông tin, viết tin bài và chụp 
ảnh; Được các giảng viên góp ý, chỉnh sửa để bài 
viết, ảnh chụp đúng mục đích bài biết.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ 
năng viết tin, bài và chụp ảnh cho đội ngũ cán bộ 

ngành nông nghiệp, từ đó nâng cao chất lượng và 
thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền ngành 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội năm 
2024 và các năm tiếp theo./.

 Nguyễn Vàn
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HỘI THI SẢN PHẨM LÀNG NGHỀ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã ban hành Kế 

hoạch tổ chức Hội thi sản phẩm làng nghề thành 
phố Hà Nội năm 2024.

Hội thi nhằm giữ gìn, bảo tồn, phát triển nghề 
truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống; 
phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao năng 
lực cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước, 
phù hợp với các điều kiện hội nhập tiến tới xuất 
khẩu sản phẩm. Tôn vinh, khuyến khích các làng 
nghề trên địa bàn thành phố nghiên cứu, thiết kế, 
sáng tạo những sản phẩm gắn với giá trị văn hóa, 
lịch sử của địa phương, sản phẩm có tính mới, kỹ 
thuật, mỹ thuật, ứng dụng cao và đáp ứng được 
nhu cầu tiêu thụ trong nước và hội nhập kinh tế 
quốc tế. Tạo sân chơi để các tác giả giao lưu, trao 
đổi, học hỏi kinh nghiệm, kết nối xúc tiến thương 
mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị 
sản phẩm.

Đối tượng dự thi gồm: Tất cả các tổ chức, cá 
nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội không phân 
biệt nghề nghiệp, tuổi tác, giới tính; có đầy đủ 
năng lực hành vi dân sự; có khả năng chế tác, sản 
xuất sản phẩm phù hợp quy chế.

Sản phẩm dự thi thuộc 5 nhóm đáp ứng được 
tiêu chí theo quy chế Hội thi ban hành gồm: 
Nhóm mây, tre, lá, cói; nhóm sơn mài, khảm 
trai, ốc, gỗ mỹ nghệ; nhóm gốm sứ và thủy tinh; 
nhóm dệt và thêu; nhóm khác (điêu khắc đá, kim 
khí, hoa, tranh…).

Sản phẩm dự thi phải bảo đảm các tiêu chí: Sản 
phẩm mới do chính tác giả hoặc nhóm tác giả chế 
tác và tạo mẫu, không phải là sản phẩm sao chép; 
sản phẩm chưa đạt giải tại các hội thi khác (do cấp 
thành phố hoặc tương đương trở lên tổ chức) ở 
trong và ngoài nước. Mỗi tác giả, nhóm tác giả có 
sản phẩm làng nghề có thể gửi một hoặc một số 
sản phẩm, bộ sản phẩm dự thi. Các tác giả, nhóm 
tác giả tự chịu trách nhiệm về quyền sở hữu trí tuệ 
liên quan đến sản phẩm dự thi.

Đối với trường hợp sản phẩm dự thi là của nhóm 
tác giả, hồ sơ dự thi phải kèm theo văn bản thỏa 
thuận của tập thể các tác giả ủy quyền cho một 
tác giả là người đại diện tham gia dự thi; người đại 
diện sẽ thay mặt tập thể liên hệ với Ban tổ chức 
Hội thi cũng như chịu trách nhiệm những vấn đề 
liên quan đến sản phẩm dự thi.

Thời gian tiếp nhận và lựa chọn sản phẩm: Dự 
kiến quý III/2024. Thời gian chấm thi, dự kiến 
chấm thi vòng sơ khảo, vòng chung khảo trong 
quý III/2024. Lễ trao giải hội thi, dự kiến trong 
quý IV/2024.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Đặc biệt, 5 giải 
Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba, 30 giải Khuyến khích. 
Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân tham gia dự thi còn 
được cấp giấy chứng nhận của Ban tổ chức và một 
số giải thưởng phụ của các nhà tài trợ./.

NT (TH)

thực hiện tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia 
cầm, tham gia bắt giữ đàn gia súc, gia cầm trong 
quá trình tiêm phòng.

Tại lớp tập huấn, các học viên được ThS. Lê Thị 
Nương - Phó trưởng phòng Quản lý dịch bệnh Chi 
cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội truyền tải 
những kiến thức cơ bản về các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh gia súc, gia cầm như: bệnh Cúm 
gia cầm, bệnh Lở mồm long móng gia súc, bệnh 
lợn Tai xanh, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh Viêm 
da nổi cục ở trâu, bò; bệnh Dại chó, mèo …, hướng 
dẫn chuẩn bị các dụng cụ tiêm phòng, bảo hộ cho 
người tham gia tiêm phòng; cách bảo quản, vận 
chuyển vắc xin, cách sử dụng vắc xin, hướng dẫn 
kỹ thuật tiêm phòng một số loại vắc xin, trên gia 
súc, gia cầm,...

Qua đó, các học viên đặc biệt là đội ngũ nhân 

viên chăn nuôi thú y cơ sở được trang bị thêm 
những kiến thức, hiểu biết trong việc phòng, chống 
dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đồng thời 
nắm bắt được những kỹ thuật cơ bản trong việc 
tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Nhằm ngăn 
chặn dịch bệnh có thể xảy ra, đảm bảo an toàn cho 
đàn gia súc, gia cầm của huyện trong thời gian tới.

Kết thúc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Quang 
Tuyến - PGĐ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 
huyện cũng nhấn mạnh về thời gian tiêm phòng 
vắc xin đại trà đợt 1 trên địa bàn huyện tập trung 
từ nay đến hết ngày 26/4/2024 và khuyến cáo các 
hộ chăn nuôi ngoài tiêm chính vụ, tổ chức tiêm 
bổ sung hàng tháng cho đàn gia súc, gia cầm mới 
phát sinh, mới nhập về hoặc đã hết thời gian miễn 
dịch để kịp thời phòng bệnh cho đàn vật nuôi./.

Trung Xuân
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HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ CHUỘT VỤ XUÂN NĂM 2024

KHOA HỌC KỸ THUẬT

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội 
vừa ban hành Hướng dẫn biện pháp phòng trừ 
chuột vụ Xuân năm 2024.

I. Tác hại của chuột
Chuột là đối tượng dịch hại quan trọng; chuột 

gây hại cây trồng, vật nuôi, nông sản bảo quản 
trong kho, công trình giao thông, thủy lợi, xây 
dựng, các công trình văn hóa, phá hại các vật 
dụng trong gia đình,… đặc biệt chuột còn là môi 
giới lây truyền bệnh nguy hiểm cho người như 
bệnh dịch hạch.

II. Đặc điểm sinh học và gây hại
1. Thức ăn
Chuột là loại ăn tạp, thức ăn chủ yếu là thực 

vật xanh, ngũ cốc; ngoài ra chuột còn ăn cả cá 
con, ốc sên, ốc bươu vàng, cua, … Đặc trưng cơ 
bản của chuột là có răng cửa rất mạnh và có 
khuynh hướng mọc dài liên tục do đó để mài răng 
trong nhiều trường hợp, chuột cắn phá nhiều hơn 
là ăn. Các loại vật liệu dùng làm mồi phải hấp dẫn 
chuột mà trên ruộng không có và cần thay đổi để 
tránh nhàm chán; trong thời kỳ dư thừa thức ăn 
hoặc có sẵn nguồn thức ăn ưa thích của chuột 
(như lúa đứng cái làm đòng - chín).

2. Đặc điểm sinh học
Trong 1 năm chuột đồng sinh sản từ 2 - 3 lứa, 

mỗi lứa từ 2 - 20 con, trung bình 8 con/lứa. Một 
cặp chuột từ đầu năm đến cuối năm có thể sinh 
ra từ vài trăm đến khoảng 2 nghìn con. Thời gian 
sinh sống trung bình của chuột từ 12 - 14 tháng. 
Chuột sinh ra sau 60 ngày là có khả năng sinh 
sản, thời gian mang thai khoảng 21 ngày. Khoảng 
thời gian giữa các lứa đẻ từ 41 - 60 ngày.

Chuột rất thính tai, có khả năng cảm nhận 
mùi, vị rất tốt và có tính đa nghi nên hay nghi ngờ 
chỗ lạ, thức ăn lạ, mùi lạ. Do đó, khi đặt bẫy cần 
đặt sát chân tường, bờ ruộng, trên đường mòn 
quen thuộc chuột hay đi lại; khi tổ chức đánh 
bả, cần cho chuột ăn mồi không có thuốc trước 
2 - 3 ngày, rồi sau đó mới trộn thuốc vào bả để 
tránh hiện tượng “nhát bả”; dùng muỗng để lấy 
bả, thuốc thay cho dùng tay trần vì hơi người có 
thể lưu lại, hoặc bẫy sau khi bắt chuột cần được 
làm sạch mùi; các vật liệu dùng để lót bả, thuốc 
đồng nhất với môi trường.

Chuột thường sống trong hang, dưới đất, nhất 
là ở bờ ruộng lúa, vào giai đoạn đòng - trỗ và 
trong khi mang thai, sinh sản, chuột mẹ không ra 
ngoài kiếm ăn khoảng 10 - 15 ngày, lúc này biện 
pháp như đào bắt có hiệu quả, nhưng khi lúa trỗ - 
chín, chuột rời hang, vào sống trong ruộng, nhiều 
khi làm tổ trên cây lúa; do đó, các biện pháp như 
đào bặt, bẫy ở giai đoạn này hiệu quả kém.

Chuột di chuyển vài trăm mét xa nơi trú ngụ, 
nhưng khi gặp khó khăn về điều kiện sống, hoặc 
có thể vì lý do nào đó chuột có thể di cư xa nhiều 
km. Đây là đặc điểm khác với các loài dịch hại 
khác. Chuột không chỉ gây hại một nơi mà có thể 
gây hại nhiều nơi.

Chuột bơi lội giỏi, nhưng không thích nước; 
do đó, năm nào hạn nặng năm đó chuột nhiều, 
những ruộng nhiều nước chuột ít hoạt động.

3. Gây hại
Chuột chủ yếu hoạt động và gây hại vào ban 

đêm; trên ruộng, chuột phá hại vào bất cứ giai 
đoạn nào của cây lúa, nếu bị hại sớm, lúa có thể 
phục hồi, tạo ra dảnh mới nhưng lại nặng nhất 
vào giai đoạn đòng - trỗ, lúc này chúng ăn đòng 
non (có vị ngọt) hay cắn ngang lúa, ăn hạt.

III. Một số biện pháp phòng, chống 
chuột bảo vệ sản xuất

Căn cứ vào đặc tính sinh học của chuột và 
điều kiện cụ thể để phòng trừ chuột hiệu quả cần 
phải tiến hành thường xuyên và áp dụng tổng 
hợp các biện pháp diệt chuột.

1. Biện pháp canh tác
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HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TRỒNG NHÃN
1. Đặc tính
Nhãn là cây ăn quả nhiệt đới, trồng nhiều ở 

Trung Quốc, các nước Đông Nam Á, Nam Mỹ, Úc. 

Ở nước ta nhãn được trồng từ Bắc đến Nam với 

nhiều giống.

Nhiệt độ thích hợp từ 21 - 270C, chịu nóng 

và chịu rét khá hơn cây vải nên địa bàn phân bố 

rộng hơn. Ưu ánh sáng nhưng không chịu được 

ánh nắng gay gắt. Không kén đất, miễn là không 

bị nhiễm phèn, mặn, không bạc màu, quá khô 

hạn hoặc úng nước.

Hoa nhãn ra thành chum ở đầu cành, gốm 

Vệ sinh đồng ruộng: Phát quang bờ bụi, ruộng 
bỏ hoang, làm sạch cỏ ven bờ, tìm và phá ổ chuột 
ngay từ đầu vụ, thu dọn rơm rạ sau thu hoạch để 
hạn chế nơi cư trú của chuột.

Thời vụ: Cần xác định thời vụ thích hợp, ở 
những vùng thường bị chuột hại nặng cần gieo 
trồng và thu hoạch đồng loạt. Cắt đứt nguồn thức 
ăn để chuột đói và dễ dàng ăn mồi bả hơn.

2. Biện pháp vật lý, cơ học (thủ công)
Đây là biện pháp diệt chuột hiệu quả cao nhất. 

Tổ chức diệt chuột đồng loạt, trên diện rộng, huy 
động mọi lực lượng; nông dân, các tổ chức đoàn 
thể… tham gia. Có thể áp dụng một số biện pháp 
để bắt chuột như sau:

Dùng đèn để soi bắt chuột vào ban đêm.
Đào bắt, hun khói hoặc đổ nước vào hang 

chuột cho chuột chạy ra và dùng đơm, đó, … 
để bắt.

 Thời gian tổ chức các đợt đào bắt chuột;
+ Giai đoạn chuyển tiếp giữa các vụ sản xuất 

(khi đồng ruộng không có lúa), tốt nhất ở thời kỳ 
đổ ải, làm đất đồng loạt.

+ Khuyến khích nông dân đào bắt chuột vào 
giai đoạn lúa làm đòng (là thời kỳ chuột cái đẻ - 
nuôi con tăng hiệu quả diệt chuột) và giai đoạn 
sau thu hoạch.

Sử dụng bẫy bán nguyệt, bẫy lồng, bẫy dính, 
bẫy ống tre,… căn cứ vào đặc tính của chuột và 
thời điểm thích hợp trên đồng ruộng (cánh đồng 
do bị ngập lụt, ruộng sau thu hoạch, vào đầu các 
vụ sản xuất khi lấy nước làm đất, … chuột sẽ bị 
hết thức ăn và thu hẹp nơi cư trú); khi sử dụng 
bẫy phải đặt ngay trên lối đi của chuột và nơi 
chuột gây hại.

* Lưu ý: Không được sử dụng điện để diệt 
chuột; khi đào bắt chuột phải hoàn trả lại hiện 
trạng, không làm ảnh hưởng và hư hỏng các công 
trình thủy lợi, bờ ruộng, bờ kè, cầu cống…

3. Biện pháp sinh học

- Bảo vệ, không săn bắt các loài động vật là 
thiên địch của chuột như: mèo, rắn, chim cú mèo, 
chim lợn,…

- Khuyến khích phát triển đàn mèo, chó để 
săn bắt chuột.

- Sử dụng một số chế phẩm sinh học, thuốc có 
tác dụng gây bệnh và lây bệnh trong đàn chuột.

4. Biện pháp hóa học
Sử dụng bả, thuốc trong danh mục thuốc 

BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam. Ưu tiên 
sử dụng các loại thuốc ít độc hại với người, vật 
nuôi,… bao gồm các loại thuốc chứa một trong các 
hoạt chất: Bromadiolone, Warfarin, Brodifacoum; 
Coumatetralyl;…

Chỉ dùng thuốc hóa học khi chuột phá hại 
mạnh và tuân thủ nghiêm ngặt an toàn. Đọc 
kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng, sử dụng theo 
nguyên tắc 4 đúng.

Cách đặt bả: Đặt bả vào lúc chiều mát trước 
khi trời tối, tránh trời mưa. Bổ sung mồi bả vào 
chiều tối ngày hôm sau nếu chuột ăn hết mồi 
bả, nên đặt bả liên tục từ 3 - 5 đêm liền. Đặt 
bả thành mô trên đường đi lại của chuột, gần 
cửa hang, nơi chuột đang phá hại, bờ mương, 
… khoảng cách giữa các mô bả tùy theo mật độ 
chuột trên đồng ruộng.

Người trực tiếp trộn thuốc và đặt bả phải sử 
dụng bảo hộ lao động như đeo khẩu trang và 
găng tay. Thu xác chuột chết để tiêu hủy không 
làm ảnh hưởng đến nguồn nước,…

Lưu ý: Căn cứ vào điều kiện sản xuất thực 
tế, các địa phương chủ động tổ chức diệt chuột 
bằng các biện pháp (canh tác, thủ công, sinh 
học, hóa học) trên những diện tích chuột thường 
xuyên gây hại (gò đống, ven đường lớn, ven 
làng,…) để bảo vệ sản xuất nông nghiệp và sức 
khỏe cộng đồng./.

TA (TH)
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chủ yếu hoa cái và hoa lưỡng tính. Ở phía Bắc 
ra hoa mỗi năm 1 lần vào tháng 2 - 3, thu hoạch 
tháng 6 - 7.

2. Giống
Ở nước ta nhãn có nhiều giống nhưng chưa 

được điều tra đầy đủ. Ở mỗi miền có một giống 
phổ biến. Phía Bắc có các giống nhãn lồng, nhãn 
đường phèn, nhãn nước.

Nhân giống bằng gieo hạt, chiết cành và 
ghép. Hạt dễ mọc nhưng chậm cho quả và chất 
lượng không đồng đều, hiện chỉ dùng làm gốc 
ghép. Chiết cành hiện còn được áp dụng phổ biến 
vì chóng ra rễ. Chiết vào mùa mưa, sau khoảng 
2 tháng ra rễ cắt giâm trong bầu một thời gian 
cho ra rễ mới, lá xanh lại hoặc ra đọt thì bứng 
đem trồng. Hai phương pháp ghép nhãn phổ biến 
là ghép mắt và ghép áp. Ghép mắt thường dùng 
cách ghép cửa sổ với gốc ghép khoảng 18 tháng 
tuổi. Ghép áp thì gốc ghép chỉ cần 6 - 8 tháng 
tuổi, cành ghép cũng không cần to lắm, sau 
khoảng 2 tháng là có cây ghép, tỷ lệ sống cao. 
Cây ghép giâm tiếp trong bầu lớn 4 - 5 tháng cho 
cứng cáp mới đem trồng.

3. Cách trồng
Thời vụ trồng ở phía Bắc vào tháng 2 - 3, phía 

Nam trồng vào tháng 4 - 5. Cũng có thể trồng 
trong mùa khô và mùa mưa nếu tưới được, phía 
Bắc không trồng tháng rét mùa đông.

Khoảng cách cây từ 6 - 8m, trồng dày quá ít 
hoa quả. Có thể trồng dày, khi cây lớn chạm tán 
thì đốn bớt cây. Tuy vậy trồng thưa và những 
năm đầu xen cây ngắn ngày vẫn tốt hơn.

Bón lót cho mỗi hố 15 - 20kg phân hữu cơ 
hoai trộn với 0,5kg NPK 16-16-8.

4. Chăm sóc
Cây từ 1 - 3 năm tuổi bón cho 1 cây 1 năm 

100 - 200g urê + 300 - 500g super lân + 150 - 
300g clorua kali. Chia bón 3 - 4 lần trong năm.

Cây trên 3 năm tuổi có hoa quả lượng phân 
tăng dần, gồm 500 - 1000g urê + 300 -500g 
super lân + 500 - 1000g clorua kali. Chia bón 3 
lần vào sau khi thu hoạch, trước khi ra hoa và khi 
có quả nhỏ. Trước khi thu hoạch quả khoảng 1 
tháng có thể bón them cho mỗi cây khoảng 300g 
clorua kali.

Hàng năm nên bồi thêm đất vào gốc.
Tưới nước đầy đủ, nhất là khi cây đang sinh 

trưởng và ra hoa không để khô hạn.
Cây nhãn cần đốn tỉa tạo hình mới có năng 

suất cao. Những năm đầu nên đốn tỉa để 1 thân 
chính và 4 - 5 cành khung phân bố đều chung 
quanh, tỉa bỏ những cành tược, cành nhỏ. Sau 
mỗi vụ thu hoạch cắt gọn cành quả để ra đợt 
chồi mới.

Kích thích ra hoa và điều khiển ra hoa sớm, 
ra hoa trái vụ là biện pháp thực hiện phổ biến với 
cây nhãn ở các tỉnh phía Nam. Một số giống nhãn, 
nhất là nhãn tiêu da bò do đất tốt, được chăm 
sóc, cây sinh trưởng tốt mà chậm ra hoa, trường 
hợp này có thể kích thích cho ra hoa sớm và hoa 
trái vụ để tăng giá cả và sản lượng. Khi đợt đọt 
thứ 1 hoặc thứ 2 (tùy vào sinh trưởng của cây) lá 
non từ màu đỏ chuyển màu xanh đọt chuối tiến 
hành khấc vỏ cảnh. Nếu cây quá tốt để kết hợp 
phun dung dịch KNO3 2% lên lá 1 - 2 lần cách 
nhau 7 ngày. Sau khoảng 20 - 30 ngày cây sẽ nhú 
mầm hoa. Có thể phun thêm chất điều hòa sinh 
trưởng Auxin hoặc GA để hoa ra tập trung hơn.

5. Phòng trừ sâu bệnh
- Sâu đục gân lá (Conopomorpha litchiella). 

Bướm rất nhỏ, đẻ trứng trên lá non. Sâu non 
đục vào gân lá tạo thành những vết nâu, khô, lá 
cong lại. Phòng trừ bằng phun cá thuốc Basudin, 
Padan, Supracide, Monster, Sherzol…

- Bọ cánh cứng ăn lá. Bọ trưởng thành ban 
đêm bay ra ăn lá non thủng lỗ chỗ. Phun các 
thuốc Sherpa, Polytrin, Pyrinex…

- Bọ xít nhãn. Bọ tập trung ở ngọn, cuống hoa 
và quả chích hút nhựa làm đọt héo khô, hoa và 
quả non bị rụng. Phòng trừ bằng dùng vợt bắt 
giết, phun các thuốc Karate, Supracide, Padan, 
Basudin…

- Bệnh thối quả. Nấm làm quả bị thối, có mùi 
chua, nhất là những chum quả khuất trong tán lá 
rậm rạp hoặc gần mặt đất. Bệnh gây hại mạnh 
sau những đợt mưa lớn. Phun các thuốc Mexyl-
MZ, Ridomil, Dithan-M, Carbenzim, Viben-C…

Ngoài ra cây nhãn còn bị rệp sáp, sâu ăn hoa, 
sâu đục quả, bướm hút quả, bệnh cháy lá, bệnh 
thối rễ./.

Minh Cường (Theo sách KT trồng một 
số loài cây ăn quả giá trị cao)
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CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỂM PHÁT TRIỂN 
NÔNG NGHIỆP SINH THÁI KẾT HỢP DU LỊCH, TRẢI NGHIỆM

HĐND Thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị 
quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 
2023 về một số chính sách phát triển nông nghiệp 
thành phố Hà Nội, trong đó có chính sách hỗ trợ 
xây dựng mô hình điểm phát triển nông nghiệp 
sinh thái kết hợp du lịch, trải nghiệm.

1. Đối tượng, điều kiện áp dụng:
a) Các tổ chức, cá nhân có mô hình sản xuất 

nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch, trải nghiệm 
đúng với quy định của pháp luật về quy hoạch, xây 
dựng, quản lý đất đai và các quy định pháp luật 
liên quan; phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương.

b) Có phương án thiết kế, xây dựng mô hình 
sản xuất nông nghiệp sinh thái kết hợp với du lịch, 
trải nghiệm được UBND cấp huyện phê duyệt.

c) Có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể 
và cam kết sản xuất nông nghiệp theo quy trình 
sản xuất VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ hoặc tương 
đương; cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường.

d) Quy mô: Tối thiểu 02 ha/mô hình.

2. Nội dung, mức hỗ trợ:
a) Hỗ trợ 100% tư vấn thiết kế xây dựng mô 

hình sản xuất nông nghiệp sinh thái kết hợp du 

lịch, trải nghiệm. Mức hỗ trợ tối đa không quá 300 

triệu đồng/mô hình. Nội dung và mức hỗ trợ thực 

hiện theo khoản b Điều 10 tại Quy định này.

b) Hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn cho các đối 

tượng tham gia thực hiện mô hình về sản xuất 

nông nghiệp, nghiệp vụ hoạt động du lịch. Mức hỗ 

trợ theo Điều 4 của Quy định này.

c) Hỗ trợ máy móc, thiết bị chuyển đổi số: 

Thực hiện theo quy định tại Điều 13 Quy định này.

d) Hỗ trợ 100% kinh phí tuyên truyền, quảng 

bá hình ảnh về mô hình sản xuất nông nghiệp sinh 

thái kết hợp du lịch trải nghiệm.

đ) Tổng mức hỗ trợ 01 mô hình tối đa không 

quá 3 tỷ đồng.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách cấp 

thành phố./.

NT (TH)

NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
DỰ BÁO THỜI TIẾT 11 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 03 năm 2024)

1. Xu thế thời tiết 11 ngày
Ngày 21/3, ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa 

có cường độ suy yếu dần. Từ ngày 22 - 28/3 vùng 
áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển về phía 
Đông nam, xu thế nhiệt độ tăng nhanh. Khoảng 
đêm 28 ngày 29/3 áp cao lục địa được tăng cường 
yếu, sau có cường độ ổn định và suy yếu dần. 

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng
Ngày 21/3: Nhiều mây, không mưa. Gió Đông 

bắc cấp 2 - 3, đêm và sáng trời rét.
Ngày 22 - 24/3: Nhiều mây, đêm và sáng có 

mưa phùn và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây 
hửng nắng. Gió Đông nam cấp 2, đêm và sáng 
trời lạnh.

Ngày 25 - 28/3: Nhiều mây, đêm và sáng có 
mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải rác. Gió 
Đông nam cấp 2, đêm và sáng sớm trời lạnh.

Đêm 28 ngày 29: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải 
rác. Gió Đông bắc cấp 2 - 3, đêm và sáng trời rét.

Ngày 30, 31/3: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió 
Đông nam cấp 2 - 3, trời lạnh. 

Nhiệt độ trung bình: 22.0 - 23.00C.
Nhiệt độ cao nhất: 29 - 310C.
Nhiệt độ thấp nhất:  17 - 190C.
Lượng mưa phổ biến: 5 - 15 mm.
Độ ẩm trung bình: 80 - 85 %.
Tổng số giờ nắng: 15 - 25 giờ./.  
Theo Đài KTTV KVĐB và Trung du Bắc Bộ 
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LƯU Ý MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHĂM SÓC LÚA XUÂN

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC 
VÀ HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO VÀ HỘ MỚI THOÁT NGHÈO

Để cây lúa sinh trưởng tốt, đẻ nhánh tập trung 
và hạn chế tối đa sự gây hại của sâu bệnh, Chi cục 
Trồng trọt và BVTV Hà Nội đề nghị các phòng Kinh 
tế và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp lưu ý một số 
biện pháp chăm sóc lúa Xuân, cụ thể như sau:

- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân bón thúc 
kịp thời, bón phân cân đối, sử dụng NPK đa yếu tố, 
phân bón chuyên dùng, rút nước sau bón thúc 5 - 7 
ngày để lúa đẻ nhánh tập trung, đạt số dảnh hữu 
hiệu cao tạo tiền đề cho năng suất cao.

- Thời tiết nồm ẩm thuận lợi cho các đối tượng 
sâu bệnh gây hại như bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá,... 
do vậy cần tăng cường công tác điều tra, phát hiện, 
dự tính, dự báo sinh vật gây hại cây trồng để có 
biện pháp phòng trừ kịp thời có hiệu quả.

- Hiện nay cây lúa đang giai đoạn hồi xanh - đẻ 
nhánh, trà lúa cấy sớm đang ở giai đoạn đẻ nhánh 
rộ, đây là giai đoạn gây hại mạnh của chuột, do vậy 
các địa phương cần tăng cường tuyên truyền trên 
phương tiện thông tin về tác hại của chuột đối với 
sản xuất nông nghiệp, sức khoẻ cộng đồng và chỉ 
đạo các xã, phường triển khai đồng bộ, hiệu quả 
các biện pháp diệt chuột tổng hợp, áp dụng biện 
pháp canh tác (vệ sinh đồng ruộng, phát quang bờ 
bụi, làm sạch cỏ ven bờ, tìm và phá ổ chuột ngay 
từ đầu vụ...) phối hợp với biện pháp cơ học như sử 
dụng bẫy bán nguyệt,... và biện pháp sinh học sử 
dụng các loại thuốc có chứa hoạt chất thế hệ mới 
nằm trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng ở Việt Nam ưu tiên các loại thuốc 

sinh học; thuốc ít độc hại với người, vật nuôi và môi 
trường. Lưu ý khi sử dụng thuốc BVTV diệt chuột 
phải đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng, sử dụng 
theo nguyên tắc 4 đúng.

Diệt chuột cả ngoài đồng và trong khu dân cư, 
các cánh đồng, bờ mương, diện tích đất bỏ hoang,...

- Chăm sóc tốt cho cây rau màu và cây trồng 
khác; bón thúc, vun xới, đảm bảo tưới tiêu phù hợp 
để cây trồng sinh trưởng thuận lợi, phòng trừ sâu 
bệnh đúng kỹ thuật.

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở 
sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa 
bàn để đảm bảo chất lượng, chủng loại giống, phân 
bón, thuốc bảo vệ thực vật,... phục vụ cho sản xuất.

Bên cạnh đó, Chi cục đề nghị Trạm Trồng trọt 
và Bảo vệ thực vật cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên 
kiểm tra đồng ruộng, phát hiện các đối tượng gây 
hại như ốc bươu vàng, chuột, sâu cuốn lá, bệnh 
nghẹt rễ vàng lá, bệnh đạo ôn,.. để kịp thời xử lý. 
Cần chủ động bám sát diễn biến của thời tiết để có 
biện pháp phòng bệnh đạo ôn cho diện tích lúa tốt 
sớm; Tuyên truyền các tiến bộ kỹ thuật trong canh 
tác và phòng trừ sinh vật gây hại cây trồng nhằm 
giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt; Phân 
công cán bộ kỹ thuật phối hợp với chính quyền địa 
phương trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn 
các biện pháp phòng trừ chuột hại cây trồng an 
toàn, hiệu quả./.

TX (TH)

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội cho biết, đang 
tập trung triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất nông 
nghiệp đến năm 2025 thuộc Chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số, miền núi và Chương trình mục 
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn 
thành phố Hà Nội.

Theo đó, về cơ chế hỗ trợ đối với dự án đa 
dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo 
để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững giai đoạn 2021 -  2025 trên địa 
bàn thành phố, căn cứ Nghị quyết số 13/2023/NQ-
HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND thành phố Hà 

Nội về việc quy định một số nội dung và mức chi 
thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố. Trong 
thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã rà 
soát, tổng hợp số lượng và danh sách các hộ 
nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo trong 36 
tháng với tổng số hộ đăng ký hỗ trợ bò sinh sản 
là 572 hộ trên địa bàn 12 huyện, thị xã (Ba Vì, 
Chương Mỹ, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc 
Thọ, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thường Tín, 
Ứng Hòa, Sơn Tây). 

Trên cơ sở danh sách các hộ đăng ký tham 
gia dự án, các doanh nghiệp, hợp tác xã; nhóm 
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TƯ VẤN, HỎI ĐÁP:

Câu hỏi: Cách điều trị bệnh chướng hơi dạ cỏ 
ở gia súc?

Trả lời: Chướng hơi dạ cỏ là bệnh thường gặp 
ở gia súc có dạ dày kép như bò, trâu, dê. Bệnh xảy 
ra nhiều vào đầu mùa mưa, làm gia súc bị chết do 
dạ cỏ chướng to, chèn ép tim và phổi dẫn đến cản 
trở tuần hoàn, hô hấp. 

Điều trị: Trước tiên, cho gia súc nhịn ăn, đứng 
2 chân trước lên cao hoặc đi lên dốc để dạ cỏ 
không chèn ép phổi và tim.

Sau đó, cho gia súc uống 1 trong các loại 
dung dịch:

+ Dung dịch MgSO4 với liều 50 - 100g/con hòa 
với 0,5 - 1 lít nước.

+ Nước dưa chua: 0,5 - 1 lít.

+ Bia hơi: 0,5 - 2 lít.
Đồng thời, xoa bóp vùng dạ cỏ để kích thích ợ 

hơi. Có thể giã gừng tẩm vào rơm, vải thô, chà sát 
liên tục 30 - 60 phút ở hông bên trái. Làm như vậy 
nhiều lần nhằm tăng nhu động dạ cỏ.

Nắm lưỡi gia súc kéo nhịp nhàng lệch về một 
bên nhiều lần để kích thích ợ hơi.

Có thể dùng ống mềm (bằng cao su hoặc nhựa 
mềm) thông qua thực quản vào dạ cỏ, đồng thời 
dùng tay ấn mạnh vào hõm hông trái để hơi thoát 
ra ngoài. Moi phân ở trực tràng ra để thoát hơi.

Tăng cường nhu động dạ cỏ bằng cách tiêm 
Pilocarpine (đối với bệnh chướng hơi kế phát sau 
bệnh liệt dạ cỏ); tiêm thuốc trợ sức, trợ lực, liều 
theo hướng dẫn của hãng thuốc.

cộng đồng, tổ hợp tác; tổ chức, cá nhân trên địa 
bàn thành phố nghiên cứu các điều kiện hỗ trợ, 
cơ chế, trách nhiệm chủ trì liên kết và các bên có 
liên quan đăng ký tham gia các dự án theo 1 trong 
2 hình thức hỗ trợ (hỗ trợ phát triển sản xuất liên 
kết theo chuỗi giá trị; hỗ trợ phát triển sản xuất 
cộng đồng). Điều kiện, cơ chế hỗ trợ thực hiện 
theo quy định tại phần III Phụ lục 07 Nghị quyết số 
13/2023/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội.

Đối tượng hỗ trợ gồm: Hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, hộ mới thoát nghèo (trong thời gian 36 
tháng, kể từ thời điểm hộ được cấp có thẩm quyền 
công nhận thoát nghèo) trên địa bàn thành phố 
hiện đang sản xuất nông nghiệp có nhu cầu và 
đủ điều kiện hỗ trợ; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân 
tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có 
công với cách mạng; trẻ em, người khuyết tật, 
phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 
thoát nghèo; doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, 
nhóm hộ gia đình, cộng đồng dân cư và tổ chức, 
cá nhân liên quan.

Về cơ chế hỗ trợ đối với dự án phát triển sản 
xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế 
mạnh của vùng để phát triển sản xuất hàng hóa 
theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội 
giai đoạn 2021 - 2023, giai đoạn I (2021-2025), 
căn cứ Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 
04/7/2023 của HĐND Thành phố quy định một số 
nội dung chi và mức chi thuộc thẩm quyền của 

HĐND Thành phố, trong thời gian qua, Sở Nông 
nghiệp & PTNT đã phối hợp với UBND các huyện, 
thị xã rà soát, tổng hợp số lượng và danh sách các 
hộ nghèo, cận nghèo người dân tộc thiểu số tại 
các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi với tổng số hộ đăng ký hỗ trợ là 125/423 
hộ trên địa bàn 11 xã của 04 huyện. Trong đó có 
56 hộ đăng ký mô hình chăn nuôi bò sinh sản; 15 
hộ tham gia mô hình chăn nuôi trâu sinh sản; 24 
hộ tham gia mô hình nuôi lợn sinh sản; 2 hộ tham 
gia mô hình lợn thương phẩm; 17 hộ tham gia mô 
hình chăn nuôi gà thương phẩm; 17 hộ tham gia 
mô hình chăn nuôi dê.

Trên cơ sở danh sách các hộ đăng ký tham gia 
dự án, các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn Thành 
phố nghiên cứu các điều kiện hỗ trợ, cơ chế, trách 
nhiệm chủ trì liên kết đăng ký tham gia các dự án 
hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá 
trị. Điều kiện, nội dung, mức chi hỗ trợ thực hiện 
theo quy định tại Điểm 1 Phần II Phụ lục 07 Nghị 
quyết số 06/2023/NQ-HĐND của HĐND thành phố 
Hà Nội.

Đối tượng hỗ trợ gồm: Hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, người dân tộc thiểu số tại các xã, thôn 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên 
địa bàn thành phố Hà Nội hiện đang sản xuất nông 
nghiệp có nhu cầu được hỗ trợ; doanh nghiệp (sản 
xuất, chế biến, kinh doanh), hợp tác xã tham gia 
vào chuỗi giá trị có từ 70% tổng số lao động trở 
lên là người dân tộc thiểu số./.

NT (Theo Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội)
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GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH:

GÀ ĐỒI ĐÔNG YÊN - SẢN PHẨM OCOP 4 SAO CỦA HUYỆN QUỐC OAI
Gà H’Mông hay còn gọi là gà Mông, gà Mèo, 

gà xương đen... là giống gà bản địa có nguồn gốc 
ở khu vực miền núi phía Bắc, được đồng bào dân 
tộc H’Mông nuôi thả theo hướng quảng canh. Phát 
hiện giống gà quý, những năm gần đây, nhiều nông 
dân xã Đông Yên (huyện Quốc Oai) đã đưa “xuống 
núi” để chăn nuôi thương phẩm, xây dựng chuỗi 
liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, tham gia Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)... mang lại giá 
trị kinh tế cao.

Hợp tác xã chăn nuôi Yên Hòa Phú (xã Đông 
Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội) được thành lập từ 
cuối năm 2016. Hiện hợp tác xã có 36 hội viên, 
trung bình mỗi năm xuất ra thị trường 90 tấn gà 
thương phẩm và khoảng 2 triệu quả trứng. Hoạt 
động sản xuất của hợp tác xã chia thành hai chuỗi 
bao gồm, chuỗi gà thương phẩm và chuỗi gà đẻ 
trứng. Ngoài bán gà thịt thương phẩm, trứng gà, 
hợp tác xã Yên Hòa Phú còn xuất ra thị trường sản 
phẩm gà thịt hút chân không. Các thành viên trong 
hợp tác xã hiện đang chăn nuôi hai giống gà đặc 
sản là gà đen H’ Mông và gà ri lai Mía. Sản phẩm 
đã xây dựng được thương hiệu trên thị trường, nổi 
bật với nhiều ưu điểm như thịt chắc, thơm và có vị 
ngọt đặc trưng. Giá bán của 2 loại gà này luôn cao 
hơn thị trường từ 10.000 - 20.000 đồng/kg. Ngoài 
ra, người tiêu dùng còn có thể truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm dễ dàng. Năm 2021, Hợp tác xã chăn 
nuôi Yên Hòa Phú đã được UBND thành phố Hà 
Nội đánh giá phâb hạng và quyết định công nhận 
3 sản phẩm OCOP, trong đó có 1 sản phẩm gà đen 
H’ Mông đạt OCOP 4 sao và 2 sản phẩm thịt gà ri 
lai Mía, trứng gà đen H’ Mông đạt OCOP 3 sao.

Để đảm bảo liên kết trong sản xuất, tiêu thụ 
sản phẩm, hợp tác xã đã tham gia Dự án chuỗi sản 
xuất và cung cấp sản phẩm chăn nuôi đảm bảo an 
toàn thực phẩm. Sau khi tham gia vào chuỗi, hoạt 
động sản xuất của các thành viên được chuyên 
nghiệp hóa. Nếu như trước đây người dân chỉ sản 
xuất tự phát, chăn nuôi theo tập quán thì nay quá 
trình sản xuất có nhật ký ghi chép đầy đủ, có kế 
hoạch và mục tiêu rõ ràng. Các thành viên hợp tác 
xã được phân vai cụ thể. Trong đó có tổ kỹ thuật, 
tổ kinh doanh, tổ kiểm soát, hạch toán. Do đó, 
đầu ra sản phẩm luôn hài hòa với sản xuất. Ngoài 
ra, dự án đã giúp hợp tác xã kết nối với các doanh 
nghiệp có uy tín về cung ứng, tiêu thụ thực phẩm 
an toàn. Người nông dân còn được tham gia các 
hội chợ, trưng bày sản phẩm. Định hướng hoạt 
động mua chung, bán chung, nhằm hạ giá thành 
sản xuất, tăng thu nhập cho người lao động với 
các tổ chức, vùng chăn nuôi có thương hiệu, uy 
tín. Toàn bộ sản phẩm được hợp tác xã bao tiêu 
đầu ra, nên người nông dân yên tâm sản xuất. 
Bên cạnh đó, tham gia vào chuỗi, người dân còn 
được nâng cao nhận thức về thực phẩm an toàn, 
từng bước tăng sản lượng và giá trị sản phẩm gà 
đồi Đông Yên.

Các thành viên trong hợp tác xã đang tiếp 
tục ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản 
xuất theo hướng an toàn sinh học và hữu cơ để 
nâng cao giá trị sản phẩm, bảo vệ uy tín thương 
hiệu, nhãn hiệu gà đồi Đông Yên, mở rộng hợp 
tác thị trường tiêu thụ và hoàn chỉnh chuỗi liên 
kết ổn định./.

Nguyễn Vàn

* Nếu dùng các biện pháp trên không hiệu quả, 
dạ cỏ vẫn chướng căng, nguy hiểm đến tính mạng 
gia súc thì phải cấp cứu bằng cách chọc troca.

- Sát trùng vị trí giữa hõm hông trái của gia 
súc, chọc mạnh troca qua thành bụng, rút lõi từ 
từ, bịt đầu thoát của troca để hơi thoát từ từ, nếu 
cho hơi thoát nhanh thì áp lực máu ở não bị giảm 
đột ngột, gia súc bị sốc có thể chết.

- Giữ troca cho hơi ra hết, để gia súc khỏe lại, 

khi rút troca phải cho lõi vào, để thức ăn không 
tiếp xúc vết thương gây viêm phúc mạc.

- Dùng một trong các loại kháng sinh sau để 
chống nhiễm trùng như Gentamycin, Ampicillin, 
Penicillin, Cefamicin tiêm hoặc bơm thẳng vào dạ 
cỏ. Liều dùng theo hướng dẫn sử dụng của hãng 
thuốc./.

TX (Theo Khoa Thú y – Học viện NNVN)
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XUẤT KHẨU GẠO 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 TĂNG TRƯỞNG TỐT

Đối với các mặt hàng lương thực: Trên thị 
trường, giá gạo thương phẩm đang tiếp tục duy trì 
ổn định. Gạo tám Thái có giá bán lẻ từ 20.000 - 
23.000đ/kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu dao động từ 
22.000 - 24.000 đ/kg, gạo Bắc thơm có giá bán dao 
động quanh mức từ 20.000 - 21.000đ/kg, gạo J02 
có giá từ 20.000 - 23.000đ/kg; Gạo nếp cái hoa vàng 
có giá bán ổn định quanh mức từ 30.000 - 33.000đ/
kg; Đối với giá bán lẻ các mặt hàng đậu, đỗ tiếp tục 
duy trì ổn định; đậu đen có giá từ 60.000 - 65.000đ/
kg, đậu xanh tách vỏ có 50.000 - 55.000đ/kg, lạc 
nhân giá phổ biến 65.000đ/kg,...

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Tuần qua, 
giá lợn hơi xuất chuồng tại các trang trại chăn nuôi 
ở Hà Nội đã tăng nhẹ khoảng 1.000 - 1.500 đ/kg 
so với tuần trước đó, hiện giá bán đang phổ biến 
từ 58.000 - 59.000đ/kg. Mặt hàng thịt lợn bán lẻ 
tại các chợ truyền thống có giá như sau: Thịt lợn 
mông sấn có giá từ 110.000 - 120.000đ/kg, thịt lợn 
ba chỉ giá từ 120.000 - 135.000đ/kg, xương sườn 
có giá 130.000đ/kg, thịt bò có giá bán ổn định từ 
270.000 - 300.000đ/kg; gà ta hơi có giá bán giảm 
nhẹ khoảng 2.000 - 5.000đ/kg so với thời điểm sau 
Tết Nguyên đán; tại các chợ giá gà ta đang dao 
động từ 125.000 - 140.000đ/kg; vịt nguyên con làm 
sẵn có giá bán phổ biến từ 75.000 - 80.000đ/kg. 
Bên cạnh đó, giá bán các mặt hàng trứng gia cầm, 
thủy cầm cũng giảm nhẹ, trứng gà Ai Cập có giá 
phổ biến từ 28.000  - 30.000đ/chục, trứng vịt có 
giá từ 30.000 - 35.000đ/chục. Đối với các mặt hàng 
thủy hải sản có giá bán dao động như sau: Cá chép 
giá từ 65.000 - 70.000đ/kg, cá trắm giá từ 70.000 - 
75.000đ/kg, cá rô phi giá từ 45.000 - 50.000đ, ngao 

có giá 25.000 - 30.000đ/kg,...
Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Thời tiết 

tuần qua ấm kèm độ ẩm trong không khí cao thuận 
lợi cho diện tích rau xanh phát triển, lượng rau xanh 
cung cấp cho thị trường tăng, giá nhiều mặt hàng 
rau xanh đã giảm nhẹ. Tại các chợ giá bán một số 
mặt hàng rau, củ, quả như sau: Rau cải ngọt đang 
có giá từ 20.000 - 25.000đ/kg, rau cải mơ có giá 
25.000 - 30.000đ/kg, rau bắp cải có giá từ 12.000-
15.000đ/kg, rau muống có giá 8.000 - 10.000đ/mớ, 
cà chua có giá 25.000-30.000đ/kg, dưa chuột có 
giá 25.000đ/kg, bí đao có giá 15.000 - 18.000đ/
kg, súp lơ xanh có giá từ 17.000 - 18.000đ/cây, su 
hào có giá từ 5.000 - 7.000đ/củ… Bên cạnh đó giá 
bán các mặt hàng trái cây cũng duy trì ổn định như 
sau: Cam sành có giá 45.000 - 50.000đ/kg, dưa 
hấu miền Nam giá 25.000đ/kg, Xoài cát chu có giá 
45.000 - 50.000đ/kg, Quýt Sài Gòn có giá 60.000đ/
kg, thanh long có giá 35.000 - 40.000đ/kg, táo xanh 
có giá 40.000 - 45.000đ/kg,...

Về vật tư nông nghiệp: Nhu cầu sử dụng 
phân bón cho chăm sóc cây trồng vụ Xuân tăng 
cao, trong khi đó các cửa hàng, đại lý phân bón đã 
đảm bảo được nguồn cung đáp ứng nhu cầu của 
thị trường, giá một số mặt hàng phân bón trên thị 
trường phổ biến như sau: Đạm Ure nội có giá bán 
dao động từ 15.000 - 16.000đ/kg, phân đạm Ninh 
Bình đang có giá dao động từ 12.500 - 13.500đ/kg; 
NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 6.000 - 6.500 đ/kg, 
Kali có giá phổ biến từ 16.000 - 17.000 đ/kg; lân Văn 
Điển có giá 6.000 - 6.500đ/kg, các mặt hàng thuốc 
bảo vệ thực vật duy trì ổn định,.../.

NB (TH)

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải 
quan, trong tháng 02/2024 xuất khẩu gạo của Việt 
Nam tăng 9,9% về lượng và tăng 3,1% kim ngạch 
so với tháng 1/2024 nhưng giá giảm 6,2%, đạt 
562.943 tấn, tương đương 373,37 triệu USD, giá 
trung bình 663,3 USD/tấn. Tính chung cả 2 tháng 
năm 2024, xuất khẩu gạo tăng 20,4% về lượng, 
tăng 55,7% về kim ngạch và tăng 29,4% về giá 
so với 2 tháng năm 2023, đạt gần 1,08 triệu tấn, 
tương đương trên 735,58 triệu USD, giá trung bình 
684,2 USD/tấn.

Gạo của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang 
thị trường Philippines trong 2 tháng năm 2024, 
chiếm 46,5% trong tổng lượng và chiếm 45,8% 

trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước, 
đạt 500.195 tấn, tương đương 337,05 triệu USD, 
giá 673,8 USD/tấn, tăng 24,4% về lượng, tăng 
64,7% về kim ngạch và tăng 32,3% về giá so với 
2 tháng năm 2023; riêng tháng 02/2024 xuất khẩu 
đạt 219.251 tấn, tương đương 142,76 triệu USD, giá 
651 USD/tấn, giảm 22% về lượng, giảm 26,5% kim 
ngạch và giảm 5,8% về giá so với tháng 01/2024.

Xuất khẩu gạo sang Indonesia đứng thứ 2 thị 
trường, tăng mạnh 52,4% về lượng, tăng 110,5% 
kim ngạch và tăng 38% về giá so với 2 tháng năm 
2023, đạt 219.165 tấn, tương đương 141,69 triệu 
USD, giá 646,5 USD/tấn.../.

NT (Theo Vinanet.vn)
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Ngày 16 tháng 03 năm 2024
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT Mặt hàng và 
quy cách

Chợ 
Tây 

Đằng 
-Ba Vì

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ 
-Sơn 
Tây

Chợ Vân 
Đình 
-Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng
-Đan 

Phượng

Chợ Vồi- 
Thường 

Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn 
-Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm

-Đông 
Anh

Chợ 
Cổ Bi 
- Gia 
Lâm

1 Lúa Khang Dân 12.000 13.000 12.000 12.000 12.000 12.000 13.000 13.000 12.000 12.000

2 Gạo Khang Dân 16.500 17.000 17.000 17.000 17.000 16.500 18.000 18.000 17.000 17.000

3 Gạo bắc thơm 21.000 22.000 21.000 21.500 22.000 21.500 22.500 21.500 19.500 20.000

4 Gạo Xi 23 17.500 18.000 17.500 17.000 18.000 17.000 18.000 17.500 17.500 17.500

5 Gạo Điện Biên 23.000 24.000 22.000 22.000 22.000 22.500 24.000 23.000 22.000 22.000

6 Gạo Hải Hậu 22.500 23.000 22.000 22.500 23.500 22.500 24.000 23.500 22.500 22.000

7 Gạo tám Thái 22.000 24.000 22.000 24.500 24.000 23.000 24.500 24.000 23.000 23.000

8 Gạo nếp cái hoa 
vàng 30.000 33.000 30.000 30.000 30.000 30.000 35.000 32.000 30.000 32.000

9 Gạo nếp cẩm 40.000 40.000 38.000 40.000 38.000 42.000 40.000 38.000 40.000

10 Đậu tương 38.000 38.000 38.000 40.000 36.000 40.000 38.000

11 Đậu xanh có vỏ 50.000 52.000 50.000 48.000 50.000 48.000 52.000 50.000 48.000 50.000

12 Lạc nhân 60.000 65.000 60.000 60.000 60.000 60.000 65.000 65.000 60.000 65.000

13 Đậu đen 58.000 65.000 58.000 60.000 60.000 57.000 65.000 60.000 60.000 60.000

14 Ngô hạt 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 10.500 10.500 11.000 10.500 11.000
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Ngày 16 tháng 03 năm 2024
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP; CÂY, CON GIỐNG
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT Mặt hàng và quy 
cách Ba Vì Hà 

Đông Sơn Tây Ứng 
Hoà

Đan 
Phượng

Thường 
Tín Từ Liêm Long 

Biên
Đông 
Anh Gia Lâm

1 Đạm urê 14.500 16.000 15.000 14.500 15.000 14.500 16.500 16.500 14.500 15.000

2 NPK 5.10.3 
Văn Điển 6.500 7.000 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 7.000 6.500 6.500

3 Kali 16.500 17.000 16.500 16.500 16.500 16.500 17.500 17.500 16.500 16.500

4 Lân Văn Điển 6.000 6.000 6.000 5.500 5.500 5.500 6.500 6.000 5.500 6.000

5 Lúa giống Khang 
dân 21.000 21.000 22.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.500

6 Lúa giống Thiên 
ưu 8 34.000 36.000 34.000 36.000 34.000 33.000 33.000

7 Lúa giống
Bắc thơm 30.000 31.000 31.000 32.000 33.000 31.000

8 Lúa nếp 97 31.000 32.000 32.000 32.000 35.000 33.000

9 Giống cây mít 
siêu sớm (cây) 40.000 40.000 45.000 80.000 50.000 50.000 80.000 50.000 45.000 40.000

10
Giống cây xoài 
(Cát, Đài Loan) 
(cây)

25.000 45.000 35.000 45.000 65.000 30.000 60.000 35.000 35.000 30.000

11 Giống cây na 
Thái (cây) 40.000 27.000 35.000 65.000 35.000 50.000 35.000 35.000 35.000

12 Giống cây bưởi 
Diễn (cây) 25.000 35.000 25.000 35.000 50.000 35.000 45.000 30.000 35.000 30.000

13
Cây chanh tứ
quý, không hạt 
(cây)

30.000 30.000 50.000 35.000 55.000 40.000 35.000 35.000

14 Ổi Đài Loan 20.000 27.000 70.000 50.000 35.000 40.000 40.000 40.000 35.000

15 Nhãn chín muộn 35.000 50.000 35.000 40.000 35.000 50.000 30.000 30.000 35.000

16 Lợn giống siêu 
(7-8kg) (con) 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.300.000 1.400.000

17 Vịt giống lai bơ 
(con) 12.000 12.000 12.000 13.000 13.000 12.000 12.000

18 Giống ngan Pháp 
(đực) (con) 20.000 20.000 20.000 21.000 20.000 20.000

19 Giống gà mía 
(con) 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 16.000 16.000 15.000 15.000

20 Giống gà ta lai 
(con) 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 15.000 15.000 14.000 14.000
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Ngày 16 tháng 03 năm 2024
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM
 TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT
Mặt hàng 

và quy 
cách

Chợ 
Tây 

Đằng 
-Ba Vì

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ 
-Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
-Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng
-Đan 

Phượng

Chợ Vồi- 
Thường 

Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn 
-Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm

-Đông 
Anh

Chợ Cổ 
Bi - Gia 

Lâm

1 Thịt lợn 
mông sấn 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 110.000 110.000 100.000 100.000

2 Thịt lợn nạc 
thăn 110.000 120.000 110.000 110.000 110.000 110.000 130.000 130.000 110.000 110.000

3 Thịt lợn ba 
chỉ 120.000 130.000 120.000 120.000 120.000 120.000 140.000 130.000 120.000 120.000

4 Thịt bò thăn 260.000 300.000 280.000 270.000 270.000 270.000 300.000 300.000 270.000 280.000

5 Thịt bò mông 250.000 280.000 260.000 260.000 250.000 250.000 280.000 280.000 250.000 260.000

6 Gà ta hơi 120.000 135.000 130.000 120.000 120.000  120.000 140.000 140.000 130.000 130.000

7
Gà ta 
nguyên con 
làm sẵn

150.000 170.000 160.000 160.000 160.000 160.000 180.000 180.000 160.000 160.000

8 Gà công 
nghiệp hơi  45.000 50.000 45.000 45.000 45.000 45.000 55.000 45.000 45.000

9
Gà CN 
nguyên con 
làm sẵn

70.000 75.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 75.000 70.000 70.000

10 Vịt hơi 55.000 60.000 55.000 55.000 55.000 55.000 65.000 65.000 60.000 60.000

11 Vịt nguyên 
con làm sẵn 70.000 75.000 70.000 70.000 70.000 70.000 80.000 80.000 70.000 70.000

12 Ngan hơi 65.000 70.000 70.000 65.000  70.000 70.000 70.000 75.000 65.000 65.000

13 Ngan nguyên 
con làm sẵn 85.000 90.000 85.000 80.000 85.000 85.000 90.000 90.000 80.000 80.000

14 Trứng gà ta 
(quả) 3.500 4.000 3.500 3.500 3.800 3.800 4.000 4.000 3.500 3.500

15 Trứng vịt 
(quả) 3.200 3.500 3.300 3.200 3.300 3.200 3.500 3.500 3.200 3.200

16 Cá chép > 
1kg 60.000 65.000 60.000 60.000 60.000 60.000 70.000 70.000 60.000 60.000

17 Cá trắm > 
2kg 65.000 75.000 65.000 70.000 70.000 65.000 80.000 80.000 65.000 70.000

18 Cá quả 130.000 140.000 130.000 130.000 130.000 130.000 150.000 150.000 130.000 130.000

19 Ngao 20.000 25.000 22.000 20.000 20.000 20.000 25.000 25.000 20.000 20.000

20 Tôm sú 650.000 750.000 650.000 650.000 650.000 600.000 600.000

21 Cua đồng 170.000 200.000 170.000 180.000 170.000 180.000 200.000 220.000 180.000 200.000
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Ngày 16 tháng 03 năm 2024
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ, QUẢ
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Mặt hàng và 
quy cách

Chợ 
Tây 

Đằng- 
Ba Vì

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ 
Vồi- 

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm

-Đông 
Anh

Chợ 
Cổ Bi 
- Gia 
Lâm

1 Cam sành 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 45.000 45.000 35.000 40.000

2 Dưa hấu miền 
Nam 22.000 25.000 22.000 20.000 20.000 20.000 25.000 25.000 23.000 22.000

3 Roi miền Nam 45.000 50.000 45.000 40.000 45.000 45.000 50.000 50.000 40.000 40.000

4 Xoài cát chu 40.000 45.000 45.000 40.000 40.000 40.000 50.000 45.000 40.000 40.000

5 Táo đại 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 45.000 45.000 40.000 40.000

6 Ổi 25.000 30.000 30.000 25.000 30.000 25.000 35.000 35.000 25.000 25.000

7 Lê 35.000 40.000 35.000 35.000 35.000 35.000 40.000 40.000 35.000 35.000

8 Thanh long trắng 35.000 35.000 32.000 35.000 30.000 35.000 40.000 40.000 35.000 35.000

9 Cam Cao Phong 40.000 45.000 50.000 45.000 40.000 45.000 40.000 50.000 45.000 40.000

10 Cà chua 18.000 20.000 20.000  18.000  20.000   18.000  25.000 25.000  20.000 20.000

11 Bí đao 14.000 16.000 14.000 14.000 14.000 13.000 16.000 16.000 15.000 15.000

12 Khoai tây 15.000 16.000 15.000 15.000 15.000 15.000 17.000 17.000 15.000 15.000

13 Rau cải ngọt 20.000 25.000 30.000 25.000 25.000 25.000 25.000 35.000 30.000 25.000

14 Rau muống (mớ) 5.000 6.000 5.000 6.000 5.000 6.000 6.000 6.000 5.000 5.000

15 Su hào (củ) 5.000 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000 8.000 8.000 5.000 5.000

16 Ngọn su su 13.000 15.000 13.000 13.000 13.000 13.000 15.000 15.000 13.000 13.000

17 Đậu cove 15.000 18.000 15.000 15.000 15.000 15.000 20.000 20.000 15.000 15.000

18 Rau cần (mớ) 8.000 8.000 10.000 10.000 8.000 10.000 12.000 12.000 8.000 8.000

19 Hoa hồng đỏ 
(bông) 5.000 6.000 5.000 5.000 5.000 7.000 7.000 7.000 5.000 5.000

20 Hoa ly (cành) 30.000 50.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

21 Hoa cúc vàng
(bông) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000   6.000 6.000 5.000 5.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 16 tháng 03 năm 2024

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM, RAU, CỦ, QUẢ 
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

STT Mặt hàng và quy cách Lào Cai  Bắc Giang Hải Phòng

1 Thóc tẻ (KD, Q5) 11.500 11.000 11.500

2 Đậu t ương 30.000 29.000 30.000

3 Đậu xanh tách vỏ 60.000 57.000 57.000

4 Lạc nhân 65.000 65.000 65.000

5 Miến dong 70.000 70.000 70.000

6 Thịt lợn hơi 58.500 59.000 59.000

7 Thịt ba chỉ 120.000 120.000 120.000

8 Gà ta hơi 140.000 120.000 130.000

9 Vịt hơi 60.000 58.000 58.000

10 Thịt bò thăn 280.000 270.000 270.000

11 Trứng gà ta (quả) 4.500 3.500 4.000

12 Trứng chim cút (10 quả) 8.500 7.500 8.500

13 Dưa hấu miền Nam 25.000 22.000 23.000

14 Ổi 25.000 25.000 25.000

15 Táo đại 35.000 35.000 40.000

16 Khoai tây 15.000 15.000 15.000

17 Bắp cải 14.000 13.000 14.000

18 Chanh (quả tươi) 25.000 25.000 25.000

19 Cà chua 20.000 18.000 20.000

20 Tỏi ta khô 60.000 60.000 60.000
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,  
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hợp tác xã nông 
nghiệp dược liệu 

công nghệ cao KOVI
Đại diện: 

Ngô Quốc Hưng

Xã Mai Lâm, huyện 
Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 0934.493.449

Chuyên cung cấp đông trùng hạ thảo tươi, 
khô. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.  

2

Hợp tác xã TTCN 
sản xuất và thương 
mại dịch vụ nón lá 

Vĩnh Thịnh 
Đại diện: 

Nguyễn Bá Luân

Xã Đại Áng, huyện 
Thanh Trì, Hà Nội 
ĐT: 0989.035.706

Chuyên cung cấp sản phẩm nón lá các 
loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.   

3

Hộ kinh doanh 
Nguyễn Minh Công

Đại diện:
Nguyễn Minh Công

Xã Tân Dân, huyện Phú 
Xuyên, Hà Nội 

ĐT: 0886.721.332

Chuyên sản xuất và cung cấp đồ gỗ các 
loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.

4

Công ty cổ phần 
thế giới Hạt Dưỡng 

Đại diện: 
Lại Ngọc Thanh

Tầng 6 tòa 
MD Complex số 68 
Nguyễn Cơ Thạch, 

phường Cầu Diễn, quận 
Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0866.881.899

Chuyên cung cấp sản phẩm siro mơ mật 
ong, dầu lạc hữu cơ, lạc đỏ hữu cơ khô. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,  
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty cổ phần thực 
phẩm xanh Việt Nam 

Đại diện: 
Lê Ngọc Sơn

Xã Liên Trung, 
huyện Đan Phượng, 

Hà Nội
ĐT: 0911.706.668

Chuyên cung cấp sản phẩm rau, củ, 
quả các loại. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.

2

Hộ kinh doanh 
Nguyễn Bá Ngọc 

Đại diện: 
Nguyễn Bá Ngọc

Xã Khai Thái, huyện 
Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0386.902.150

Chuyên cung cấp sản phẩm trứng gà 
thảo dược. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.

3

Hộ kinh doanh cơ sở 
sản xuất kẹo Bảo Ngọc 

Đại diện: 
Đỗ Văn Trường

Xã Song Phượng, huyện 
Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0383.522.485

Chuyên cung cấp kẹo lạc Bảo Ngọc. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.

4

Hợp tác xã hoa 
Đồng Tháp 
Đại diện: 

Bùi Văn Khá

Xã Đồng Tháp, huyện 
Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0385.059.694

Chuyên cung cấp hoa đồng tiền các 
loại. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hộ kinh doanh 
gạo, ngô
Đại diện: 

Nguyễn Thị Nga

Xã Ngọc Tảo, huyện 
Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0961.470.227

Chuyên cung cấp gạo các loại, ngô, cám 
gạo với số lượng lớn đảm bảo chất lượng.

2

Cửa hàng kinh 
doanh hải sản

Đại diện: 
Nguyễn Thị Đông

Xã Đan Phượng, huyện 
Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0974.464.718

Chuyên cung cấp hải sản các loại với số 
lượng lớn đảm bảo chất lượng.

3

Cửa hàng 
kinh doanh vật tư 

nông nghiệp
Đại diện: 

Nguyễn Văn Định

Xã Ngọc Mỹ, huyện 
Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0915.042.546

Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, 
giống cây trồng các loại với số lượng lớn 
đảm bảo chất lượng.

4

Cửa hàng thức ăn 
chăn nuôi
Đại diện: 

Nguyễn Bá Tình

Xã Văn Phú, huyện 
Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0975.161.788

Chuyên cung cấp vịt giống, thức ăn chăn 
nuôi các loại với số lượng lớn, đảm bảo 
chất lượng.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Hộ chăn nuôi 

Đại diện: 
Nguyễn Văn Hòa 

Xã Tiền Yên, huyện 
Hoài Đức, Hà Nội
ĐT: 0985.815.892

Chuyên cung cấp lợn thịt. Thị trường 
tiêu thụ rộng khắp huyện Hoài Đức và 
một số khu vực lân cận.

2

Hộ chăn nuôi 
Đại diện: 

Nguyễn Cao Bẩy

Xã Tiền Yên, huyện 
Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 02433.845.680

Chuyên cung cấp lợn thịt. Thị trường 
tiêu thụ rộng khắp huyện Hoài Đức và 
một số khu vực lân cận.

3
Hộ chăn nuôi

Đại diện: 
Phan Đức Hải

Xã Hà Hồi, huyện 
Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0934.331.328

Chuyên cung cấp gà thương phẩm với 
số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp huyện Thường Tín và một số khu 
vực lân cận. 

4
Hộ chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Thị Thủy

Thị trấn Đại Nghĩa, 
huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0981.452.226

Chuyên cung cấp dê thương phẩm với 
số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp huyện Mỹ Đức và một số khu vực 
lân cận.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh 

doanh

1
Hộ trồng rau an toàn

Đại diện: 
Nguyễn Khắc Thắng

Xã Tiền Yên, huyện 
Hoài Đức, Hà Nội
ĐT: 0347.587.672

Chuyên cung cấp rau an toàn các loại. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện 
Hoài Đức và các vùng lân cận.

2
Hộ trồng cây ăn quả

Đại diện: 
Nguyễn Thị Hường 

Xã Đại Hưng, huyện 
Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0332.199.189

Chuyên cung cấp các loại trái cây 
theo vụ. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân 
cận. 

3
Trang trại Hoàng Gia

Đại diện:
Nguyễn Văn Dũng

Xã Lê Lợi, huyện 
Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0904.994.268

Chuyên cung cấp rau gia vị các loại 
với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ 
rộng khắp huyện Thường Tín và một 
số khu vực lân cận.  

4
Hộ sản xuất nấm

Đại diện: 
Nguyễn Thị Lan Phương

Xã Hiền Giang, huyện 
Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0977.774.882

Chuyên sản xuất và kinh doanh các 
loại nấm tươi, nấm khô. Thị trường 
tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín 
và các vùng lân cận.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC 

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

HTX nuôi trồng 
thủy sản Hoà Phong

Đại diện: 
Vũ Thị Thắm

Xã Hòa Phong, thị xã 
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

ĐT: 0979.625.809

Chuyên cung cấp sản phẩm cá các loại 
với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp tỉnh Hưng Yên và các tỉnh, thành 
trong cả nước.

2

Cơ sở sản xuất 
Đông trùng hạ thảo 

Minh Đức
Đại diện:

Nguyễn Trọng Bằng 

Thôn Trung Tiến, 
xã Công Lý, huyện 

Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
ĐT: 0986.166.321

Chuyên cung cấp các sản phẩm Đông trùng 
hạ thảo. Cơ sở đã được cấp giấy chứng 
nhận đủ điều kiện ATTP. Thị trường tiêu 
thụ rộng khắp tỉnh Hà Nam và các tỉnh, 
thành trong cả nước.

3
Trang trại Mục Đồng

Đại diện:
Trần Ngọc Tú

Thôn Tường Thụy, 
xã Trác Văn, huyện 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 
ĐT: 0969.997.830

Chuyên cung cấp sữa tươi và các sản phẩm 
chế biến từ sữa. Cơ sở đã được cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Thị trường 
tiêu thụ rộng khắp tỉnh Hà Nam và các 
tỉnh, thành trong cả nước.

4

Hợp tác xã nông 
nghiệp Khánh Thành

Đại diện:
Phạm Văn Thẫn

Xã Khánh Thành, 
huyện Yên Khánh, 

tỉnh Ninh Bình
ĐT: 0397.096.424

Chuyên cung cấp rau, củ, quả các loại. 
Sản phẩm được sản xuất theo quy trình 
VietGAP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh 
Ninh Bình và các tỉnh, thành trong cả nước. 


